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KHUNG CHUẨN ĐẦU RA CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN 
TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
1. Mục tiêu của chương trình đào tạo giáo viên
1.1. Mục tiêu chung
Sinh viên tốt nghiệp chương trình đào tạo giáo viên trình độ đại học của Trường Đại học Vinh có kiến thức sâu, rộng về khoa học bộ môn và khoa học giáo dục; có phẩm chất nhà giáo; có năng lực hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai và phát triển các hoạt động dạy học, giáo dục, nghiên cứu khoa học, phát triển chương trình dạy học bộ môn đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và hội nhập quốc tế.
1.2. Mục tiêu cụ thể
	PO1. Vận dụng được các kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, chính trị và pháp luật; kiến thức lí thuyết sâu, rộng, tiên tiến trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo của ngành.
	PO2. Thể hiện được các kĩ năng, phẩm chất cá nhân và nghề nghiệp vào hoạt động dạy học và giáo dục, nghiên cứu khoa học
	PO3. Thể hiện được các kĩ năng giao tiếp và làm việc nhóm trong hoạt động dạy học và giáo dục, nghiên cứu khoa học
	PO4. Hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai và đánh giá hoạt động dạy học, giáo dục, nghiên cứu khoa học đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và hội nhập quốc tế. 
2. Khung chuẩn đầu ra chương trình đào tạo cử nhân sư phạm Trường Đại học Vinh
	Khung chuẩn đầu ra trình độ đại học các ngành đào tạo giáo viên gồm 18 chuẩn đầu ra như sau:
	Kí hiệu
	Chuẩn đầu ra
Sau khi tốt nghiệp CTĐT giáo viên, người học có khả năng:
	Mức độ 
năng lực

	1. Kiến thức và lập luận ngành (03 CĐR)
	

	1.1.1
	Vận dụng được các kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, chính trị và pháp luật
	2,5 {K3}

	1.1.2
	Vận dụng được các kiến thức khoa học cơ bản, chuyên sâu của ngành đào tạo
	2,5 {K3}

	1.2.3
	Vận dụng được các kiến thức về khoa học giáo dục, lí luận và phương pháp dạy học bộ môn ngành đào tạo giáo viên
	2,5 {K3}

	2. Kỹ năng, phẩm chất cá nhân và nghề nghiệp (06 CĐR)
	

	2.1.1
	Thể hiện được tư duy phản biện, tư duy hệ thống, kĩ năng giải quyết vấn đề và sáng tạo
	2,5 {S3}

	2.1.2
	Sử dụng được công nghệ, kĩ năng chuyển đổi số trong dạy học, giáo dục và nghiên cứu khoa học
	2,5 {S3}

	2.1.3
	Sử dụng được các kỹ năng dạy học và giáo dục
	2,5 {S3}

	2.1.4
	Sử dụng được các kỹ năng nghiên cứu khoa học chuyên ngành và khoa học giáo dục
	2,5 {S3}

	2.2.1
	Thể hiện được kỹ năng tự học, tự chủ và thích ứng với những thay đổi
	2,5 {A3}

	2.2.2
	Thể hiện được đạo đức và phong cách nhà giáo
	2,5 {A3}

	3. Làm việc nhóm và giao tiếp (03 CĐR)
	

	3.1.1
	Thể hiện được kỹ năng làm việc nhóm trong học tập, hoạt động dạy học và giáo dục, nghiên cứu khoa học
	2,5 {S3}

	3.2.1
	Sử dụng được các hình thức giao tiếp trong học tập, hoạt động dạy học và giáo dục, nghiên cứu khoa học
	2,5 {S3}

	3.2.2
	Sử dụng được ngoại ngữ (bậc 3/6) trong giao tiếp, hoạt động dạy học và giáo dục, nghiên cứu khoa học
	2,5 {S3}

	4. Hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai, đánh giá hoạt động dạy học và giáo dục, nghiên cứu khoa học (05 CĐR)
	

	4.1.1
	[bookmark: OLE_LINK2]Phân tích được bối cảnh xã hội, nghề nghiệp trong dạy học và giáo dục, nghiên cứu khoa học 
	3,5 {S4}

	4.2.1
	Đề xuất được các chủ đề trong dạy học và giáo dục, nghiên cứu khoa học
	3,5 {S4}

	4.2.2
	Thiết kế được kế hoạch dạy học và giáo dục, nghiên cứu khoa học
	3,5 {S4}

	4.2.3
	Triển khai được các hoạt động dạy học và giáo dục, nghiên cứu khoa học
	3,5 {S4}

	4.2.4
	Đánh giá được các hoạt động dạy học và giáo dục, nghiên cứu khoa học 
	3,5 {S4}



ÁP DỤNG KHUNG CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

1. Phát triển chương trình đào tạo tiếp cận CDIO
Dựa trên đề cương và tiêu chuẩn CDIO, Trường Đại học Vinh đã áp dụng xây dựng chương trình đào tạo giáo viên với một số điều chỉnh để phù hợp với bối cảnh địa phương và đặc điểm ngành nghề, trong đó, đề cương CDIO đã được điều chỉnh các chủ đề chuẩn đầu ra thành Khung chuẩn đầu ra chương trình đào tạo các ngành đào tạo giáo viên Trường Đại học Vinh để đáp ứng được chuẩn đầu ra bậc đại học (bậc 6) của Khung trình độ quốc gia Việt Nam ban hành theo Quyết định số 1982/QĐ-TTg ngày 18/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ, chuẩn nghề nghiệp giáo viên phổ thông ban hành theo Thông tư 20/2018/TT-BGDĐT và chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non ban hành theo Thông tư 26/2018/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Khung chuẩn đầu ra cũng quy định mức năng lực tối thiểu cần đạt của sinh viên tốt nghiệp ở tất cả các ngành đào tạo giáo viên của Nhà trường.
 Các đơn vị đào tạo sử dụng Khung chuẩn đầu ra chương trình đào tạo các ngành đào tạo giáo viên như là đề cương CDIO để thực hiện rà soát, điều chỉnh chương trình đào tạo cử nhân sư phạm theo phương pháp tiếp cận như sơ đồ hình 1. Dựa trên Khung chuẩn đầu ra, các ngành đào tạo có thể xác định các chuẩn đầu ra có mức độ năng lực cao hơn hoặc bổ sung một số chuẩn đầu ra đặc thù cho ngành.
Dạy như thế nào
Dạy cái gì
CTĐT 
HIỆN HÀNH
Thiết kế lại các học phần và chương trình
Xác định chuẩn đầu ra
Đối sánh các phương pháp dạy và học
Đối sánh các kỹ năng
Tiêu chí kiểm định
TIÊU CHUẨN CDIO
ĐỀ CƯƠNG CDIO
BỐI CẢNH CDIO
Khảo sát các bên liên quan

Hình 1. Triển khai phương pháp tiếp cận CDIO (theo Crawly et al., 2014)
Mức độ năng lực của một chuẩn đầu ra thể hiện qua động từ đứng ở đầu câu là mức độ năng lực tối thiểu mà sinh viên cần phải đạt được sau khi kết thúc học phần (chuẩn đầu ra học phần) hoặc sau khi kết thúc chương trình đào tạo (chuẩn đầu ra chương trình đào tạo). Thang phân loại mức độ năng lực đạt được của sinh viên Trường Đại học Vinh chia thành 5 mức (Bảng 1) dựa trên cơ sở tổng hợp thang phân loại mức độ thành thạo dựa vào hoạt động (Crawley, 2001), thang phân loại về lĩnh vực nhận thức (Anderson et al., 2001), thang phân loại về lĩnh vực kỹ năng (Dave, 1975) và thang phân loại về lĩnh vực tình cảm, thái độ (Krathwohl, Bloom & Masia, 1973).
Trong khung chuẩn đầu ra chương trình đào tạo các ngành đào tạo giáo viên Trường Đại học Vinh, mục 1 là các chuẩn đầu ra về kiến thức; mục 2 và mục 3 là các chuẩn đầu ra về kỹ năng và thái độ; mục 4 là các chuẩn đầu ra về năng lực thực hành nghề nghiệp (gồm có các chuẩn đầu ra chi tiết về kiến thức, kỹ năng và thái độ). 
2. Thiết kế chương trình đào tạo
Việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo tiếp cận CDIO cần bám sát theo 12 tiêu chuẩn CDIO. Trong đó, khung chương trình đào tạo được thiết kế gồm các học phần có thể hỗ trợ lẫn nhau, có mối liên hệ chặt chẽ với chuẩn đầu ra chương trình đào tạo thể hiện qua sơ đồ cấu trúc dạy học, ma trận kỹ năng và ma trận phân nhiệm chuẩn đầu ra cho các học phần (Chương trình đào tạo tích hợp). Các chuẩn đầu ra cấp 3 của chương trình đào tạo phân nhiệm cho các học phần sao cho mỗi chuẩn đầu ra được đảm nhận bởi tối thiểu là 3 học phần với mức độ năng lực tăng lên để đạt được mức độ năng lực công bố trong chuẩn đầu ra chương trình đào tạo.
Trong Khung chương trình đào tạo các ngành đào tạo GV, dự kiến có 07 học phần đồ án/dự án, cụ thể:
1. Nhập môn ngành Sư phạm
2. Ứng dụng ICT trong giáo dục
3. 01 - 02 HP trong nhóm HP Lí luận và PPDH bộ môn
4. Thực tập và đồ án tốt nghiệp
5. 02 - 03 HP thuộc các chuyên ngành của ngành đào tạo 
Trong đó, việc phân nhiệm CĐR của CTĐT cho các học phần đồ án/dự án tối thiểu 10 CĐR như sau:
- 01 CĐR về kiến thức (trụ cột 1).
- 02 CĐR về kĩ năng (CĐR 2.1.1 cho tất cả các HP đồ án/dự án; CĐR 2.1.3 cho các HP thuộc nhóm Lí luận và PPDHBM; CĐR 2.1.4 cho các HP chuyên ngành).
- 02 CĐR về kĩ năng giao tiếp và làm việc nhóm (CĐR 3.1.1 và 3.2.1).
- 05 CĐR về năng lực CDIO (CĐR 4.1.1; 4.2.1; 4.2.2; 4.2.3; 4.2.4).
Đối với CĐR về ngoại ngữ (3.2.2) ngoài việc phân nhiệm cho 2 HP tiếng Anh, dự kiến sẽ phân nhiệm cho tối thiểu 02 HP chuyên ngành (HP đồ án/dự án hoặc các HP thường tuỳ thuộc đặc thù từng ngành đào tạo).
Đối với các HP thường, ngoài phân nhiệm cho CĐR về kiến thức, nên phân nhiệm 02 CĐR ở trụ cột 2 để đáp ứng mỗi HP tối thiểu được phân nhiệm 03 CĐR.
Đối với HP “Giáo dục học”, khuyến nghị nên giao cho SV thiết kế 01 hoạt động giáo dục, làm cơ sở để SV sẽ thực hiện đồ án khi học đến HP “Ứng dụng ICT trong giáo dục”.
3. Hình thức tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh giá
Để đạt được những kết quả mong muốn theo khung chuẩn đầu ra chương trình đào tạo các ngành đào tạo giáo viên Trường Đại học Vinh thì hình thức tổ chức dạy học và kiểm tra – đánh giá cần được thiết kế dựa trên các hoạt động chủ động của người học; phương pháp dạy học tích cực, lấy người học làm trung tâm và phương pháp kiểm tra – đánh giá theo chuẩn đầu ra cần được thực hiện nhất quán qua các học phần mà trọng tâm là chuỗi các học phần dạy học theo dự án. Bên cạnh đó, để triển khai hiệu quả chương trình đào tạo tích hợp trong khuôn khổ thời lượng của chương trình đào tạo giáo viên và trong bối cảnh cụ thể của Chương trình giáo dục phổ thông 2018, Chương trình chuyển đổi số quốc gia, các ngành đào tạo cần áp dụng hình thức dạy học đảo ngược (Flipped learning) và hình thức dạy học hỗn hợp (Blended learning) để phát huy tối đa thời lượng học tập, thúc đẩy sự học tập chủ động của sinh viên và khai thác tốt hơn những lợi thế của cách mạng công nghiệp 4.0 trong giáo dục và đào tạo.
Về kiểm tra, đánh giá, đối với các HP thường sẽ chủ yếu đánh giá về kiến thức và kĩ năng; các học phần đồ án/dự án sẽ thực hiện các đồ án/dự án theo quy trình C-D-I-O và đánh giá các dự án/đồ án theo các CĐR của CTĐT đã phân nhiệm cho các học phần đồ án và lưu minh chứng mức độ đạt được của người học đối với từng CĐR.
Trong đề cương chi tiết học phần, giảng viên thiết kế các bài đánh giá thường xuyên và đánh giá cuối kì với các trọng số đóng góp của các bài đánh giá cho mỗi thành phần điểm, đánh giá các CLO theo mức năng lực cần đạt, trọng số đóng góp của mỗi CLO cho bài đánh giá. Kết quả học phần được tổng hợp từ điểm của các bài đánh giá. Điểm của một bài đánh giá bao gồm điểm năng lực của từng CLO (theo thang điểm năng lực) và điểm số của bài đánh giá đó (theo thang điểm 10).
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